










STT Họ và tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

Chức vụ 

tại công 

ty

Loại hình Giấy 

NSH (CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Nơi cấp giấy 

NSH

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm hiện tại

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu tại 

thời điểm 

hiện tại

Ghi chú

1 Lư Hồng Chiều Chủ tịch 

HĐQT, 

Phó TGĐ

CMND 60,380 0.67%

1.1 Trần Thị Thúy Hoa CCCD - Người có liên quan đến ông Lư Hồng 

Chiều - Vợ

1.2 Lư Gia Đức CCCD - Người có liên quan đến ông Lư Hồng 

Chiều - Con

1.3 Lư Hồng Trung CMND - Người có liên quan đến ông Lư Hồng 

Chiều - Anh

1.4 Lư Hồng Việt CMND - Người có liên quan đến ông Lư Hồng 

Chiều - Anh

1.5 Lư Thị Thu Hà CMND - Người có liên quan đến ông Lư Hồng 

Chiều - Chị

1.6 Lư Thị Thu Huyền CMND - Người có liên quan đến ông Lư Hồng 

Chiều - Em

2 Đặng Anh Phương Phó CT 

HĐQT, 

TGĐ

CCCD 468,023 5.88%

2.1 Nguyễn Thu Dương CCCD 2,604 0.01% - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Vợ

2.2 Đặng Duy Thùy CCCD 2,605 0.01% - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Bố

2.3 Dương Thị Tỏ CMND 2,605 0.01% - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Mẹ

2.4 Đặng Dương Anh CMND - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Anh

2.5 Đặng Ngọc Sơn CMND - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Em

2.6 Đặng Phương Nguyên - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Con                                                                   

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

2.7 Đặng Châu Giang - Người có liên quan đến ông Đặng 

Anh Phương - Con                                                                   

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ
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3 Đinh Quang Thái Thành 

viên 

HĐQT

CCCD 170,350 2.14%

3.1 Phạm Thị Thúy Hà CCCD - Người có liên quan đến ông Đinh 

Quang Thái - Vợ

3.2 Đinh Thị Thu Nga CCCD - Người có liên quan đến ông Đinh 

Quang Thái - Con

3.3 Đinh Quang Dũng CCCD - Người có liên quan đến ông Đinh 

Quang Thái - Con

3.4 Đinh Quang Ngọc CMND - Người có liên quan đến ông Đinh 

Quang Thái - Em

4 Nguyễn Hà Thanh Thành 

viên 

HĐQT

CCCD 189,286 2.38%

4.1 Đỗ Thị Hồng Điệp CCCD 13,043 0.16% - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Vợ

4.2 Nguyễn Hà Phương Linh CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Con

4.3 Nguyễn Hà Phương Lan CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Con

4.4 Nguyễn Thị Thu CCCD 13,043 0.16% - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Chị

4.5 Nguyễn Thị Hồng CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Chị

4.6 Nguyễn Anh Kiệt CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Anh

4.7 Nguyễn Thị Hiền CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Chị

4.8 Nguyễn Văn Phát CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Anh

4.9 Nguyễn Thị Lan Hương CCCD - Người có liên quan đến ông Nguyễn 

Hà Thanh - Em

5 Hoàng Hà Thành 

viên 

HĐQT, 

Phó TGĐ

CCCD 128,903 1.62%

5.1 Lê Thị Việt Thu CCCD - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Vợ

5.2 Hoàng Trường Giang CCCD - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Con

5.3 Hoàng Trâm Anh CCCD - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Con



5.4 Nguyễn Thị Chỉnh CMND - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Mẹ

5.5 Hoàng Thị Kim Thanh CCCD - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Chị

5.6 Hoàng Thị Thanh Nhàn CCCD - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Em

5.7 Hoàng Trung Thành CCCD - Người có liên quan đến ông Hoàng 

Hà - Em

6 Lê Việt Thắng Phó TGĐ CCCD 68,370 0.86%

6.1 Lê Thị Bích Loan CMND - Người có liên quan đến ông Lê Việt 

Thắng - Vợ

6.2 Lê Ngọc Thảo Nhi CCCD - Người có liên quan đến ông Lê Việt 

Thắng - Con

6.3 Lê Trần Anh Minh - Người có liên quan đến ông Lê Việt 

Thắng - Con                                                                   

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

6.4 Lê Kim Thoa CCCD - Người có liên quan đến ông Lê Việt 

Thắng - Mẹ

6.5 Lê Thu Hằng CCCD - Người có liên quan đến ông Lê Việt 

Thắng - Chị

7 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Kế toán 

trưởng

CCCD 60,064 0.75%

7.1 Nguyễn Bá Đức CCCD - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Bố

7.2 Nguyễn Thị Minh CCCD - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Mẹ

7.3 Nguyễn Bá Xuân CCCD - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Anh

7.4 Nguyễn Thị Lan Anh CCCD - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Chị

7.5 Nguyễn Hoài Thương CCCD - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Em

7.6 Nguyễn Xuân Đức CCCD - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Chồng

7.7 Nguyễn Bảo Duy - Người có liên quan đến bà Nguyễn 

Thị Minh Nguyệt - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

8 La Thanh Cần GĐ chi 

nhánh 

Cty tại 

TPHCM

CCCD 1,516 0.02%

8.1 La Thành Nhân CCCD - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Bố



8.2 Đào Thị Huệ CCCD - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Mẹ

8.3 La Thị Nguyệt CCCD - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Chị

8.4 La Hoàng Minh CCCD - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Em

8.5 La Thị Hồng Ngọc CCCD - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Em

8.6 Chu Thị Nguyệt CCCD - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Vợ

8.7 La Hoàng Bách - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

8.8 La Hoàng Lâm - Người có liên quan đến ông La 

Thanh Cần - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

9 Vũ Bình Minh Trưởng 

BKS

CMND 8,004 0.10%

9.1 Vũ Lai Khang CMND - Người có liên quan đến ông Vũ Bình 

Minh - Bố

9.2 Đặng Thị Toàn CMND - Người có liên quan đến ông Vũ Bình 

Minh - Mẹ

9.3 Vũ Kiên Cường CMND - Người có liên quan đến ông Vũ Bình 

Minh - Em

9.4 Hoàng Thị Ánh Tuyết CMND - Người có liên quan đến ông Vũ Bình 

Minh - Vợ

9.5 Vũ Hoàng Tuyết Nhung - Người có liên quan đến ông Vũ Bình 

Minh - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

9.6 Vũ Hoàng Minh Châu - Người có liên quan đến ông Vũ Bình 

Minh - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

10 Đoàn Thu Hằng Thành 

viên BKS

CCCD 0 0.00%

10.1 Trương Mạnh Hùng                      CCCD - Người có liên quan đến bà Đoàn Thu 

Hằng - Chồng

10.2 Trương Quang Minh - Người có liên quan đến bà Đoàn Thu 

Hằng - Con                                                  

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

10.3 Trương Mạnh Lâm - Người có liên quan đến bà Đoàn Thu 

Hằng - Con                                                  

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ



11 Đỗ Liên Hương Thành 

viên BKS

CMND 86 0.00%

11.1 Đỗ Khắc Hải CMND - Người có liên quan đến bà Đỗ Liên 

Hương - Bố

11.2 Nguyễn Phương Liên CMND - Người có liên quan đến bà Đỗ Liên 

Hương - Mẹ

11.3 Đỗ Tài Hiển CMND - Người có liên quan đến bà Đỗ Liên 

Hương - Em

11.4 Phan Tú Quân CMND - Người có liên quan đến bà Đỗ Liên 

Hương - Chồng

11.5 Phan Huệ Minh - Người có liên quan đến bà Đỗ Liên 

Hương - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

11.6 Phan Ngân Giang - Người có liên quan đến bà Đỗ Liên 

Hương - Con                                                                 

- Lý do không có giấy NSH: còn nhỏ

12 Ngô Minh Chí Người 

được Ủy 

quyền 

CBTT

CCCD 163 0.00%

12.1 Đàm Thị Vân Anh CCCD - Người có liên quan đến ông Ngô 

Minh Chí - Vợ

12.2 Ngô Quỳnh Anh CCCD - Người có liên quan đến ông Ngô 

Minh Chí - Con

12.3 Ngô Minh Phương CCCD - Người có liên quan đến ông Ngô 

Minh Chí - Con

12.4 Ngô Tuấn Cần CCCD - Người có liên quan đến ông Ngô 

Minh Chí - Anh

12.5 Ngô Kim Chi CMND - Người có liên quan đến ông Ngô 

Minh Chí - Em

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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